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GVHD

: 
ThS. Lê Phúc Minh Chuyên 0905114317

1 162520590 Cao Thái Trang Ngân 20/06/1990 B16QNH 0
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương 

Đông chi nhánh Trung Việt
7.16 2.99 24599 Nhóm trưởng 0935670982

2 152527401 Tăng Thị Thanh Thảo 21/08/1989 B15QNH 0
Phòng giao dịch Thanh Khê CN. Trung 

Việt NH TMCP Phương Đông
6.57 2.57 25187 0935147369

3 162330740 Võ Anh Kha 04/01/1987 B16QNH 1
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình 

chi nhánh Đà Nẵng
6.28 2.53 52117 0905424269

GVHD

: 
ThS. Nguyễn Thị Hạnh 0905233992

4 162350502 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 19/03/1987 B16QTC 0 Doanh nghiệp Tư nhân Nam Ngân 6.87 2.81 24552 Nhóm trưởng 0935190387

5 162350452 Lưu Quốc Ban 20/10/1990 B16QTC 1 CTCP DINCO 6.32 2.45 23502 0978442787

6 152357255 Võ Thị Bích Phương 07/02/1989 B15QTC 1 NHTM CP Đại Dương CN. Đà Nẵng 5.47 2.00 23541 0905782938

GVHD

: 
TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671

7 162350521 Thái Anh Tuấn 10/07/1973 B16QTC 1 6.55 2.62 20240

8 162350507 Nguyễn Thị Bích Thảo 04/01/1989 B16QTC 0 CTCP Du lịch Bến Thành Non Nước 6.49 2.53 23501 0975232171

9 162350455 Nguyễn Thị Phương Danh 03/02/1984 B16QTC 1
Chi nhánh CTCP Mỹ Phẩm Đẹp tại Đà 

Nẵng
6.43 2.59 25181 Nhóm trưởng 0915350070

GVHD

: 
PGS.TS. Lê Đức Toàn 0914022665

10 162350449 Ngô Thị Lan Anh 17/10/1981 B16QTC 0 Cty TNHH KANE-M Đà Nẵng 7.31 3.06 22071 0988992516

11 162350524 Nguyễn Thị Thúy Vi 16/04/1984 B16QTC 1
Nhà máy gạch Bê tông DCB CTCP Xây 

dựng Điện VNECO 6
6.11 2.37 23508 0913393004

12 162350473 Nguyễn Minh Hoa 15/10/1987 B16QTC 0 CTCP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng 7.51 3.17 23535 Nhóm trưởng 01684943969

13 152357237 Nguyễn Thế Lân 25/10/1987 B15QTC 0 6.58 2.56
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